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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Đọc tiếng Trung Trung cấp 3 

Mã học phần:  71MAR640062 Số tin chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  233_71MAR640062_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

Đề thi ☐ Lần 1 ☒ Lần 2 

- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi; 

 

1. Format đề thi 

- Font: Times New Roman 

- Size: 13 

- Quy ước đặt tên file đề thi: 

+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TUL_De 1 

+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TUL_De 1_Mã đề (Nếu sử dụng nhiều 

mã đề cho 1 lần thi). 

 

2. Giao nhận đề thi 

Sau khi kiểm duyệt đề thi, đáp án/rubric. Trưởng Khoa/Bộ môn gửi đề thi, đáp án/rubric về 

Trung tâm Khảo thí qua email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf (nén 

lại và đặt mật khẩu file nén) và nhắn tin + họ tên người gửi qua số điện thoại 0918.01.03.09 

(Phan Nhất Linh). 
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II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký hiệu 

CLO 
Nội dung CLO  

Hình thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành 

phần đánh giá 

(%) 

Câu hỏi thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ liệu đo 

lường mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng kiến thức từ vựng, ngữ 

pháp học được để đọc hiểu các bài 

đọc liên quan. 

Trắc nghiệm 20% PHẦN I 3.0 
PLO3 (PI 3.1), 

PLO3 (PI 3.2) 

CLO2 

Sử dụng kỹ thuật đọc sâu, khả 

năng xử lý, phân tích để hiểu 

nhanh nội dung, các chi tiết tinh 

tế,... 

Trắc nghiệm 20% PHẦN II 1.0 PLO5 (PI 5.2) 

CLO3 

Vận dụng đa dạng các kỹ năng đọc 

tiếng Trung để nắm bắt thông tin 

phục vụ cho học tập và công việc... 

Trắc nghiệm 10% PHẦN III: A 1.0 
PLO7 (PI 7.2), 

PLO7 (PI 7.3) 

CLO4 

Vận dụng kiến thức đã học để hiểu 

tường tận nhiều loại văn bản dài 

thường gặp trong đời sống xã hội... 

Tự luận 20% PHẦN III: B 3.0 
PLO7 (PI 7.2), 

PLO7 (PI 7.3) 

CLO5 

Vận dụng kiến thức thông qua các 

bài đọc để truyền đạt một cách rõ 

ràng thông tin bằng văn bản. 

Trắc nghiệm 20% PHẦN IV 2.0 
PLO7 (PI 7.2), 

PLO7 (PI 7.3) 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

第一部分：根据文章内容，选词填空（3.0分） 

PHẦN I: CĂN CỨ NỘI DUNG BÀI VĂN CHỌN TỪ ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG (3.0 đ) 

签收人 西装 事先 出头 快递员 

恭恭敬敬 恐怕 单子 始终 完成 

最认真的快递员 

他第一次来我们公司送名片，年纪 20 岁（______），戴着厚厚的眼镜，一看就

知道刚做这行，说话时脸红红的。他只说自己是快递公司的快递员，然后（______）

地递上名片就走了。我们注意到别的快递员都穿 T 恤和运动鞋，他却穿着（______）

打着领带，皮鞋也擦得亮亮的，这身打扮给人留下了很深的印象。 

因此，大家都记住了他，寄东西时就打电话找他。他每次很快过来，填完

（______），要认真地看好几遍，才礼貌地用双手接钱、找钱，好像（______）一

个很重要的仪式。他每次都仔细地把东西收好，带走。每次都要认真确认（______）

的身份和物品，所以他接送一个快件花的时间比别人要长。因此我们推算：他挣的钱一

定比别的快递员少。这个行业，真不是他这样的笨小子能做好的。  

很快到了“五一”，放假前一天快中午，他提着一袋橘子来，脸红红的。放下橘

子，不好意思地说：“我的第一份业务是在这里拿到的。我送点水果，谢谢大家，祝节

日快乐！”这恐怕是他说过最长的一句话，好像（______）练习过，很流利。我们都

不好意思，他非留下橘子。后来大家熟悉起来，因他的橘子、礼貌和认真，公司人人找

他送快递，还推荐给亲友。 
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他热天穿衬衣，（______）穿皮鞋。同事开玩笑：“你老穿得这么规矩，一点不

像送快递，像卖保险。”他说：“卖保险的都这样，为何快递员不行？领导说，见客户

要整洁，尊重客户和职业。”我们笑了，真听话的快递员！他比别人辛苦，像他这么笨

，（______）不容易成功。果然，别的快递员很快改行，他却坚持了两年。他两年只

换了一副眼镜，工作依旧认真，穿着西装和皮鞋。五一节，他的身份升为经理，是公司

唯一未曾接到客户投诉的（______）。 

 

第二部分：根据短文内容，选择正确答案（1.0分） 

PHẦN II: CĂN CỨ NỘI DUNG ĐOẠN VĂN, CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT (1.0 đ) 

1. 每年的秋天，都要有几次郊游。最先去寻找秋天的人，大部分是青年学生，他们带来

西山红叶已经红透的消息，于是去西山的路上都是去看红叶的人。带几片红叶回来，夹

在书里，好像成了北京人的习惯。 

 问：根据文章内容，以下哪个说法是正确的？ 

A. 青年学生最先去寻找秋天的红叶。 

B. 大部分去西山看红叶的人是老年人。  

C. 每年的春天都要有几次郊游。 

D. 西山的红叶因已经红透而没人去看。 

ANSWER: A 

 

2. 我第一次被邀请参加一个中国朋友的婚礼，是在新年期间。那天天气特别好，我穿上

了新买的唐装，带了一束鲜花，赶到酒店。婚礼非常热闹，人们举杯为新人祝福。当新

郎和新娘向每位客人敬酒时，每个人都送上一个红色的小信封。信封里面是钱，送得越

多说明和新人的关系越近。虽然我不懂中国的习惯，但听了朋友的解释后，我赶紧塞了

几百元进去。 

 问：根据文章内容，哪个说法是正确的？ 

A. 新人敬酒时，会收到客人送上的红包。  

B. “我”是第二次参加朋友的生日派对。  

C. “我”朋友的婚礼是在圣诞节举行的。 

D. “我”准备了一本书作为婚礼礼物。 

ANSWER: A 

 

3. 我非常喜爱法文诗歌，没有课的时候，我要么去图书馆借，要么去书店买法文诗集。

有一天，我在诗歌书架上寻找自己喜欢的诗集，当我抽出一本庞德的诗集时，紧贴着这

本书的一本薄薄的小册子掉了下来，这是庞德翻译的中国古典诗歌集。我随便翻了翻，

立即就被吸引住了，我第一次读到这么美的诗歌。从此，我就开始关注那个遥远而神秘
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的国家——中国了。 

 问：根据文章内容，作者第一次被什么吸引住了？ 

A. 一本庞德翻译的诗歌集 

B. 一本庞德的诗集掉下来 

C. 一本薄薄的法文书集 

D. 一本书店里的新书集 

ANSWER: A 

 

4. 我幸运地通过了考试，进入了这家公司，刚刚开始工作，一切都还不熟悉，一切都令

我紧张。我最大的问题是不会和陌生人打交道，尤其是上司。一天早晨，我在电梯里遇

见了我的顶头上司，因为电梯里只有我们两个人，巨大的压力立刻包围了我，令我紧张

得要命。 

 问：作者在电梯里遇见上司时，电梯里的情况是怎样的？ 

A. 电梯里只有作者和上司 

B. 电梯里只有作者一个人 

C. 电梯里有很多人 

D. 电梯里没其他人 

ANSWER: A 

 

第三部分：文章二（4.0分） 

PHẦN II: BÀI VĂN THỨ HAI (4.0 ĐIỂM) 

许多生物都有自己的生物钟。比如在南美洲有一种鸟，每隔30分钟就会叫一次，

误差只有15秒，被当地人称为“鸟钟”。在非洲森林里有一种虫，每隔一小时就会变换

颜色，被当地人叫做“虫钟”。在中国黄海的一个小岛上，有一种驴每隔一小时叫一次

，误差只有3分钟，被称为“驴钟”。 

科学家们早就观察到生物钟现象，并发现人体的心理、体力变化也有周期性。比

如人的体温、心率、血压以及情绪都受生物钟控制。最近的研究表明，人体几乎每个部

位都有生物钟，如实验证明了人的腿部也有生物钟，可以通过光照调整生物钟，对调整

时差和改善睡眠有帮助。 

科学家已经发现了人体一天 24 小时的生物钟变化规律。每天 6 点到 7 点、10 点到

12 点、18 点到 21 点是三个最适合学习的时间段，记忆力最强。午夜 0 点到 1 点是生长

激素分泌最多的时间，被称为“美容睡眠期”，如果这个时间段你还没睡觉，就会影响

你的健康。喜欢“开夜车”的人容易衰老，所以，爱美的女孩子千万别熬夜。16 点到

18 点是运动的理想时间，因为这时人的体力最好。另外，每天的上午 6 点到 9 点和下午

16 点到 18 点也是日光浴的最佳时段。 
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遵守你的生物钟吧，只有遵守了生物钟，才能保证健康。 

A/ 根据文章内容，判断正误 - Căn cứ nội dung bài văn, phán đoán đúng sai (1.0 điểm) 

1. 鸟钟的叫声每隔 30 分钟，误差只有 3 秒。 

A.  错 

B.  对 

ANSWER: A  

2. 非洲的虫钟每隔一小时会变换颜色。 

A.  对 

B.  错 

ANSWER: A  

3. 科学家们发现了人体 24 小时生物钟变化的规律。 

A.  对 

B.  错 

ANSWER: A  

4. 人体的心理变化和体力变化没有周期性。 

A.  错 

B.  对 

ANSWER: A  

5. 人体的每个部位都有生物钟，可以通过饮食调整。 

A.  错 

B.  对 

ANSWER: A 

B/ 根据文章内容，回答问题 - Căn cứ nội dung trên, trả lời câu hỏi (3.0 điểm) 

1. 什么是“鸟钟”？(请简单解释一下) 

2. 科学家们发现了哪些人体的生物钟现象？(请举例说明) 

3. 哪些时间段是人体记忆力最强的？ 

4. 为什么熬夜会影响健康？(请详细解释) 

 

第三部分：文章三 （2.0分） 

PHẦN III: BÀI VĂN THỨ BA (2.0 ĐIỂM) 

换了一个位置 

除夕，老人在家准备和面（/huómiàn/: nhào bột）包饺子。去厨房拿面盆时，老人

一不小心，被脚下的东西绊了一下，腿断了。等到儿子把她送到医院，处理完腿伤后，

已是深夜。可是，老人不愿意待在医院，一定要回家过年。儿子知道母亲的性格，点头

答应。 
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虽然是除夕，街上来来往往的出租车仍有很多，但是儿子并没有叫车，而是小心

地将母亲背在背上。儿子的背宽厚温热，一点儿也没有出租车的摇晃。 

一路上，母子说说笑笑。快到家时，儿子笑着对母亲说:“妈，小时候我生病时，

你背着我去看医生。还记得你当时问过我一个问题吗？你问我，如果有一天你老了，走

不动了，我会不会背你?妈，现在我正背着你呢。” 

听了这些话，老人幸福得眼泪差点儿掉下来。几十年前与孩子说的一句玩笑话，

自己早就忘得干干净净，没想到儿子还一直记在心里。 

背与被背，只是换了一个位置，而母亲和儿子之间的亲情是永远不变的。 

❖ 为下列句中画线部分选择合适的解释 - Chọn lời giải thích phù hợp cho phần gạch 

chân trong các câu dưới đây 

1. 处理完腿伤后，已是深夜。  

A. 医生治疗 

B. 解决问题 

C. 自己包好 

D. 医生问情况

ANSWER: A 

 

2. 儿子知道母亲的性格，点头答应。  

A. 儿子了解母亲 

B. 儿子怕母亲 

C. 母亲很厉害 

D. 母亲性格不好 

ANSWER: A 

 

3. 儿子的背宽厚温热，一点儿也没有出租车的摇晃。 

A. 出租车不舒服 

B. 出租车的座椅不平 

C. 出租车走的路不好 

D. 出租车开得太快 

ANSWER: A 

 

4. 背与被背，只是换了一个位置，而母亲和儿子之间的亲情是永远不变的。  

A. 亲人之间的感情 

B. 母亲和儿子的关系 

C. 亲爱的感情 

D. 亲密的感情 

ANSWER: A 

 

o 
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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

Phần 

câu hỏi 
Nội dung đáp án 

Thang 

điểm 

第一部分 

PHẦN I 

根据文章内容选词填空 

Điền từ thích hợp vào chỗ trống 

 出头 

 恭恭敬敬 

 西装 

 单子 

 完成 

 签收人 

 事先 

 始终 

 恐怕 

 快递员 

3.0 điểm 

第二部分 

PHẦN II 

根据短文内容选择正确答案 

Căn cứ nội dung đoạn văn, chọn đáp án đúng nhất 

1. 青年学生最先去寻找秋天的红叶。 

2. 新人敬酒时，会收到客人送上的红包。 

3. 一本庞德翻译的诗歌集 

4. 电梯里只有作者和上司 

 1.0 điểm 

第二部分 

PHẦN II 

文章二 

BÀI VĂN THỨ HAI 
4.0 điểm 

A/ 根据文章内容，判断正误 

     Căn cứ nội dung bài văn, phán đoán đúng sai 

1. 错 

2. 对 

3. 对 

4. 错 

5. 错 

1.0 điểm 

B/ 根据文章内容，回答问题 

    Căn cứ nội dung bài văn, trả lời câu hỏi 

1. 在南美洲有一种鸟，每隔 30 分钟就会叫一次，误差只有 15

秒，被当地人称为“鸟钟”。 

2. 科学家们发现了人体的心理、体力变化都有周期性，比如

人的体温、心率、血压以及情绪都受生物钟控制。人体几乎

每个部位都有生物钟，如人的腿部也有生物钟。 

3.0 điểm 
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3. 每天 6点到 7点、10点到 12点、18点到 21点是三个最适合

学习的时间段，记忆力最强。 

4. 午夜 0 点到 1 点是生长激素分泌最多的时间，被称为“美容

睡眠期”，如果这个时间段还没睡觉，就会影响健康。喜欢

“开夜车”的人容易衰老，所以, 爱美的女孩子千万别熬夜。 

第三部分 

PHẦN III 

文章三 

BÀI VĂN THỨ BA 
 

❖ 为下列句中画线部分选择合适的解释 

Chọn lời giải thích phù hợp cho phần gạch chân trong các câu dưới 

đây 

1. 医生治疗 

2. 儿子了解母亲 

3. 出租车不舒服 

4. 亲人之间的感情 

2.0 điểm 

 Điểm tổng 10.0 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

                         Đã duyệt                                                                Đã kí 

 

 

 

 

 

 TS. Phạm Đình Tiến ThS.Trương Mỹ Vân 

 


